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1. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
rời rạc
Phân phối Bernoulli (Phân phối không - một)

Định nghĩa (Phân phối Bernoulli)

Trong phép thử Bernoulli, đặt X là đại lượng ngẫu nhiên rời rạc,
trong đó X = 1 nếu biến cố A xảy ra, X = 0 nếu biến cố A không
xảy ra.
Khi đó ta nói X có phân phối Bernoulli (hay X có phân phối

không – một) với xác suất p, ký hiệu X ∼ B(1, p).
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1. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
rời rạc
Phân phối Bernoulli (Phân phối không - một)

Nếu X ∼ B(1, p) thì P(X = 1) = p;P(X = 0) = q.
Do đó, bảng phân phối xác suất của X là:

X 0 1
P q p

trong đó, q = P(A) = 1− p.

Các tham số đặc trưng của phân phối Bernoulli:
E(X ) = p,Var(X ) = pq.
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1. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
rời rạc
Phân phối Bernoulli (Phân phối không - một)

Ví dụ minh họa

Xét phép thử là "Một sinh viên mới tốt nghiệp tham gia phỏng vấn
xin việc." Giả sử biến cố "sinh viên đó được nhận vào làm việc" có
xác suất xảy ra là 0.8. Gọi đại lượng ngẫu nhiên X là kết quả của
cuộc phỏng vấn, trong đó X = 1 nếu sinh viên đó được nhận làm
việc, ngược lại X = 0 nếu sinh viên đó không được nhận làm việc.
Khi đó, X ∼ B(1, 0.8).
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1. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
rời rạc
Phân phối Bernoulli (Phân phối không - một)

Bảng phân phối xác suất của X là:

X 0 1
P 0.2 0.8

Ta có thể tính được trung bình của biến ngẫu nhiên X :
E(X ) = 0.8, và phương sai Var(X ) = 0.16.
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1. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
rời rạc
Phân phối nhị thức

Định nghĩa (Phân phối nhị thức)

Cho A là một biến cố có thể xảy ra trong phép thử Bernoulli, và
P(A) = p. Thực hiện phép thử này n lần. Gọi X là số lần xuất hiện

biến cố A trong n phép thử đó, khi đó X là một đại lượng ngẫu
nhiên lấy giá trị trong tập {0, 1, 2, · · · , n}.
Bảng phân phối xác suất của X được biểu diễn dưới dạng:
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1. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
rời rạc
Phân phối nhị thức

Định nghĩa (Phân phối nhị thức (tiếp))

X 0 1 2 · · · n
P p0 p1 p2 · · · pn

trong đó, Pn(k) = pk = C k
n p

kqn−k , với q = 1− p, k = 0, n.
Ta nói X có phân phối nhị thức và ký hiệu: X ∼ B(n, p).

Các tham số đặc trưng của B(n, p): E(X ) = np,Var(X ) = npq
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1. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
rời rạc
Phân phối nhị thức

Ví dụ minh họa

Tung một đồng xu đồng chất 10 lần. Mỗi phép thử có thể cho kết
quả là sấp hoặc ngửa. Nếu chúng ta đặt cược vào sấp, chúng ta sẽ
gắn nhãn "sấp" là thành công. Nếu đồng xu công bằng, xác suất
mặt sấp là 50%, tức là, p = 0.5. Cuối cùng, chúng ta chú ý rằng
các phép thử là độc lập bởi vì kết quả của một lần tung đồng xu
không ảnh hưởng đến kết quả của những lần tung khác. Số lần
thành công có phân phối nhị thức.
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1. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
rời rạc
Phân phối nhị thức

Ví dụ minh họa

Một nhân viên tư vấn bảo hiểm mỗi ngày tư vấn cho 5 khách hàng
với xác suất để ký được 1 hợp đồng với mỗi người là 0.3. Với mỗi
một hợp đồng nhận được thì người đó được hưởng hoa hồng là 200
000 đồng. Nếu mỗi tháng người đó tư vấn 20 ngày thì hoa hồng
trung bình mỗi tháng nhân viên đó nhận là bao nhiêu?
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1. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
rời rạc
Phân phối nhị thức

Một tháng nhân viên đó tư vấn được 20× 5 = 100 khách hàng. Gọi
X là số hợp đồng nhân viên đó ký được từ 100 khách hàng được tư
vấn. Khi đó ta có, X ∼ B(100, 0.3)

Số hợp đồng trung bình người đó ký được trong một tháng là:

E(X ) = 100× 0.3 = 30

Vậy số tiền hoa hồng người đó có thể được hưởng trong 1 tháng là
200000× 30 = 6000000 (đồng).
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1. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
rời rạc
Phân phối siêu bội

Định nghĩa (Phân phối siêu bội)

Cho một tập hợp gồm N phần tử, trong đó có m phần tử mang
tính chất T . Lấy ra n phần tử từ tập hợp đó.
Gọi X là số phần tử mang tính chất T trong n phần tử lấy được,
khi đó X là một đại lượng ngẫu nhiên nhận giá trị trong tập
{0, 1, 2, · · · ,min{m, n}}. Phân phối xác suất của X được gọi là
phân phối siêu bội, ký hiệu X ∼ H(N ,m, n).
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1. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
rời rạc
Phân phối siêu bội

Định nghĩa (Phân phối siêu bội)

Bảng phân phối xác suất của X được biểu diễn dưới dạng :

X 0 1 · · · k · · · min(m, n)
P p0 p1 · · · pk · · · pmin(m,n)

trong đó: P(X = k) = pk =
C k
mC

n−k
N−m

C n
N

, với 0 ≤ k ≤ min{m, n}
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1. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
rời rạc
Phân phối siêu bội

Các tham số đặc trưng của phân phối siêu bội:

E(X ) = np;Var(X ) = npq
N − n

N − 1

với
p =

m

N
; q = 1− p.
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1. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
rời rạc
Phân phối siêu bội

Ví dụ minh họa

Bóng đèn được xản suất ở công ty Y được đóng gói theo hộp, mỗi
hộp có 12 bóng đèn. Nhân viên chọn ngẫu nhiên 3 trong số 12
bóng đèn thuộc một hộp để kiểm tra.
Giả sử hộp ấy có chứa 5 bóng đèn bị hư, tính xác suất để nhân viên
đó lấy được 1 bóng đèn hư trong 3 bóng đèn được lấy?
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1. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
rời rạc
Phân phối siêu bội

Đặt X là số bóng đèn bị hư nhân viên đó lấy được trong 3 bóng
đèn. Khi đó, X tuân theo Ta cần tìm P(X = 1). Ta có:

P(X = 1) =
C 1

5C
3−1
12−5

C 3
12

=
C 1

5C
2
7

C 3
12

= 0.4773
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1. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
rời rạc
Phân phối siêu bội

Ví dụ minh họa

Từ một hộp đựng 15 quả cam, trong đó có 5 quả hư, lấy ra 3 quả.
Gọi X là số quả hư trong 3 quả lấy được. Hãy tính:

Xác suất 3 quả đều hư

Các tham số đặc trưng
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1. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
rời rạc
Phân phối siêu bội

Ta có X ∼ H(15, 5, 3).

Xác suất 3 quả đều hư là:

P(X = 3) =
C 3

5C10
0

C153
≈ 0.022.

Ngoài ra, trung bình (kỳ vọng) và phương sai của X là:

E (X ) =
3.5

15
= 1 và Var(X ) =

3.5

15

(
1− 1

15

)
15− 3

15− 1
=

4

7
.
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1. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
rời rạc
Phân phối Poisson

Định nghĩa (Phân phối Poisson)

Gọi X là đại lượng ngẫu nhiên rời rạc X tuân theo phân phối
Poisson, kí hiệu X ∼ P(λ), nếu thoả mãn:

Đối với hai khoảng bất kỳ có độ dài bằng nhau thì xác suất
xảy ra bằng nhau.

Việc xuất hiên hoặc không xuất hiện trong khoảng này thì độc
lập với việc xuất hiện hoặc không xuất hiện trong khoảng khác.
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1. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
rời rạc
Phân phối Poisson

Định nghĩa (Phân phối Poisson (tiếp))

X 0 1 · · · k · · ·
P p0 p1 · · · pk · · ·

trong đó, P(X = k) = pk =
λke−λ

k!
với k = 0, 1, 2, ...
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1. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
rời rạc
Phân phối Poisson

Các tham số đặc trưng của phân phối Poisson P(λ):

E(X ) = Var(X ) = λ
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1. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
rời rạc
Phân phối Poisson

Ví dụ minh họa

Một tổng đài điện thoại tiếp nhận trung bình 5 cuộc điện thoại mỗi
3 phút. Tìm xác suất không có cuộc điện thoại nào đến trong phút
kế tiếp.
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1. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
rời rạc
Phân phối Poisson

Gọi X là số cuộc gọi trong 1 phút, khi đó X ∼ P(λ), với λ =
5

3
.

Do đó, xác suất không có cuộc điện thoại nào đến trong phút kế
tiếp là:

P(X = 0) =

(
5

3

)0

e
−
5

3

0!
≈ 0.189
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1. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
rời rạc
Phân phối Poisson

Ví dụ minh họa

Một nhà thống kê đã quan sát thấy rằng số lỗi đánh máy của sách
giáo khoa thay đổi đáng kể từ sách này sang sách khác. Sau vài
phân tích, anh kết luận rằng số lỗi là Poisson được phân phối với
giá trị trung bình là 1.5 trên 100 trang. Biết quyển sách có tất cả
400 trang.
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1. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
rời rạc
Phân phối Poisson

Ví dụ minh họa

a. Chọn ngẫu nhiên 100 trang, tính xác suất để không có lỗi chính
tả?
b. Xác suất để quyển sách không có lỗi chính tả là bao nhiêu?
c. Xác suất để quyển sách có nhiều nhất 5 lỗi chính tả là gì?
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1. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
rời rạc
Phân phối Poisson

a. Chúng ta muốn xác định xác suất đại lượng ngẫu nhiên có phân
phối Poisson với giá trị trung bình là 1.5 bằng 0. Sử dụng công
thức xác suất thành phần với x = 0, µ = 1.5, ta có:

P(0) =
e−1.51.50

0!
= 0.2231.

Xác suất trong 100 trang được chọn không có lỗi là 0.2231.
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1. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
rời rạc
Phân phối Poisson

b.Vì giá trị trung bình được chỉ định là 1.5 lỗi trên 100 trang,
chúng ta nhân con số này với 4 để chuyển đổi thành giá trị trung
bình trên 400 trang.
Như vậy, số lỗi chính tả trung bình trên 400 trang là µ = 6.
Xác suất để quyển sách không có lỗi chính tả là:

P(0) =
e−660

0!
= 0.002479.
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

1. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
rời rạc
Phân phối Poisson

c. Xác suất để quyển sách có nhiều nhất 5 lỗi chính tả là:

P(X ≤ 5) = P(0) + P(1) + P(2) + P(3) + P(4) + P(5)

Vậy:
P(X ≤ 5) = 0.4457.

Xác suất để có nhiều nhất 5 lỗi chính tả trong cuốn sách này là
0.4457.
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

2. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
liên tục
Phân phối đều

Định nghĩa (Phân phối đều)

Phân phối đều là một phân phối mà xác suất xảy ra như nhau cho
mọi kết cục của đại lượng ngẫu nhiên liên tục.
Hàm mật độ xác suất của phân phối đều liên tục trên đoạn [a, b]
có dạng:

f (x) =


1

b − a
nếu x ∈ [a, b]

0 nếu x /∈ [a, b]
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

2. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
liên tục
Phân phối đều

Cho X là đại lượng ngẫu nhiên tuân theo phân phối đều liên tục
trên khoảng [a, b]. Khi đó các tham số đặc trưng của phân phối

đều:

E(X ) =
a + b

2
, Var(X ) =

(b − a)2

12
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

2. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
liên tục
Phân phối đều

Ví dụ minh họa

Lượng xăng/dầu bán ra hàng ngày tại một cửa hàng xăng dầu ở

Thủ Đức tuân theo phân phối đều liên tục trong khoảng
[2000, 5000] (lít).

a. Tìm xác suất cửa hàng đó bán được từ 2500 đến 3000 lít
xăng/dầu?

b. Xác suất mà cửa hàng đó bán ít nhất 4000 lít một ngày là bao
nhiêu? 31 / 77



Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

2. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
liên tục
Phân phối đều

Đặt X là đại lượng ngẫu nhiên chỉ số lít xăng/dầu cửa hàng đó bán

được trong một ngày. Khi đó, X có phân phối đều liên tục trên
khoảng [2000, 5000]. Hàm mật độ xác suất của X như sau:

f (x) =


1

5000− 2000
=

1

3000
nếu x ∈ [2000, 5000]

0 nếu x /∈ [2000, 5000]
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

2. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
liên tục
Phân phối đều

a. Xác suất cửa hàng đó bán được từ 2500 đến 3000 lít xăng/dầu
là:

P(2500 ≤ X ≤ 3000) = (3000− 2500)
1

3000
=

1

6

b. Xác suất mà cửa hàng đó bán ít nhất 4000 lít một ngày là

P(4000 ≤ X ) = (5000− 4000)
1

3000
=

1

3
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

2. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
liên tục
Phân phối chuẩn

Định nghĩa (Phân phối chuẩn)

Đại lượng ngẫu nhiên liên tục X được gọi là tuân theo phân phối
chuẩn ứng với kỳ vọng µ, độ lệch chuẩn σ với hàm mật độ xác
suất có dạng, ký hiệu X ∼ N(µ, σ2):

f (x) =
1

σ
√
2π

e−
(x−µ)2

2σ2 , ∀σ > 0, x ∈ R.
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

2. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
liên tục
Phân phối chuẩn

Nếu X ∼ N(µ, σ2) thì:
X − µ
σ
∼ N(0, 1),

X + c ∼ N(µ + c , σ2), cX ∼ N(cµ, (cσ)2).
P(|X < µ| < kσ) = 2Φ(k)− 1, trong đó Φ(k) là hàm phân

phối chuẩn tắc.
Nếu Y ∼ (λ, τ 2), và Y độc lập với X thì:

Y + X ∼ N(λ + µ, τ 2 + σ2).
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

2. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
liên tục
Phân phối chuẩn tắc

Phân phối chuẩn trong trường hợp µ = 0, σ = 1 được gọi là phân
phối chuẩn tắc.
Một đại lượng ngẫu nhiên liên tục X có phân phối chuẩn tắc
được ký hiệu là X ∼ N(0, 1).

Khi đó, hàm mật độ xác suất (còn được gọi là hàm mật độ Gauss)
được xác định bởi:

f (x) =
1√
2π

e−
x2

2 , ∀x ∈ R.
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

2. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
liên tục
Phân phối chuẩn tắc

Định nghĩa (Hàm phân phối chuẩn tắc - Hàm phân phối Gauss)

Φ(x) =
1√
2π

∫ x

−∞
e−

−t2

2 dt, ∀x ∈ R.

Định nghĩa (Hàm tích phân Laplace)

ϕ(x) =
1√
2π

∫ x

0

e−
−t2

2 dt, ∀x > 0.
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

2. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
liên tục
Phân phối chuẩn tắc

Tính chất của hàm Φ(x):
0 ≤ Φ(x) ≤ 1
Φ(x) là hàm liên tục, không giảm theo x
Φ(−∞) = 0, Φ(∞) = 1
dΦ(x)

dx
= f (x)

Φ(−x) = 1− Φ(x)

Φ(x) =
1

2
+ ϕ(x).
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

2. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
liên tục
Phân phối chuẩn tắc

Giả sử X ∼ N(µ, σ2), sử dụng phép biến đổi Z =
X − µ
σ

. Khi đó,

Z ∼ N(0, 1).

P(a < X < b) = P

(
a − µ
σ

<
X − µ
σ

<
b − µ
σ

)
= Φ

(
b − µ
σ

)
− Φ

(
a − µ
σ

)
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

2. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
liên tục
Phân phối chuẩn tắc

Ví dụ minh họa

Nhu cầu tiêu thụ xăng/dầu ở một đại lý xăng/dầu tuân theo phân

phối chuẩn với kỳ vọng 1000 lít và độ lệch chuẩn là 100 lít mỗi
ngày.

Ở trong kho của đại lý đó có đúng 1100 lít xăng để bán mỗi ngày.
Hỏi đại lý xăng/dầu đó đáp ứng được bao nhiêu phần trăm nhu cầu

xăng/dầu nơi đó trong một ngày?
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

2. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
liên tục
Phân phối chuẩn tắc

Đặt X là đại lượng ngẫu nhiên chỉ số lít xăng/dầu bán ra mỗi ngày
ở đại lý đó

X ∼ N(1000, 100)

Từ đó, áp dụng công thức ta tính được:

P(X ≤ 1100) = P

(
X − 1000

100
≤ 1100− 1000

100

)
= Φ

(
1100− 1000

100

)
= Φ (1) = 0.9778
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

2. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
liên tục
Phân phối chuẩn tắc

Ví dụ minh họa

Hãy xem xét một khoản đầu tư trả về lợi nhuận là phân phối chuẩn
với giá trị kỳ vọng là 10% và độ lệch chuẩn là 5%.
a. Xác định xác suất bị lỗ.
b. Tìm xác suất bị lỗ khi độ lệch chuẩn bằng 10%.
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

2. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
liên tục
Phân phối chuẩn tắc

a. Đặt X là số tiền lợi nhuận thu được từ khoản đầu tư đó. Đầu tư
mất tiền khi lợi nhuận âm P(X < 0).

Áp dụng công thức ta có

P(X < 0) = P

(
X − 10

5
<

0− 10

5

)
= P(Z < −2) = Φ(−2) = 0.0228

Vậy xác suất đầu tư thua lỗ là 0.0228.
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

2. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
liên tục
Phân phối chuẩn tắc

b. Nếu chúng ta tăng độ lệch chuẩn lên 10%, xác suất bị lỗ khi ấy
trở thành

P(X < 0) = P

(
X − 10

10
<

0− 10

10

)
= P(Z < −1) = Φ(−1) = 0.1587

Như vậy, việc tăng độ lệch chuẩn sẽ làm tăng khả năng thua lỗ.
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

2. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
liên tục
Phân phối Student

Định nghĩa (Phân phối Student)

Đại lượng ngẫu nhiên liên tục X được gọi là cóphân phối Student
(hay phân phối t) với bậc tự do n, ký hiệu là X ∼ t(n), với có

hàm mật độ xác suất:

f (x) =
Γ
(
n+1
2

)
Γ
(
n
2

)√
nπ

(
1 +

x2

n

)− n+1
2

.
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

2. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
liên tục
Phân phối Student

Trong đó hàm Gamma:

Γ(u) =

∫ ∞
0

e−xxu−1dx

Hàm Gamma có những tính chất sau:
Γ(1) = 1
Γ(1

2) =
√
π

Γ(u + 1) = uΓ(u).
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

2. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
liên tục
Phân phối Student

Tính chất của phân phối Student
Cho X là đại lượng ngẫu nhiên liên tục có phân phối Student với
bậc tự do n. Khi đó:

E(X ) = 0, ∀n > 1

Var(X ) =
n

n − 2
, ∀n > 2
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

2. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
liên tục
Phân phối Chi bình phương

Định nghĩa (Phân phối Chi bình phương χ2)

Đại lượng ngẫu nhiên liên tục X được gọi là có phân phối Chi
bình phương với bậc tự do n, ký hiệu là X ∼ χ2(n) với hàm mật

độ xác suất:

f (x) =


x

n
2−1e

−x
2

Γ
(
n
2

)
2

n
2

nếu x ≥ 0

0 nếu x < 0
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

2. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
liên tục
Phân phối Chi bình phương

Hình: Hàm mật độ xác suất phân phối Chi bình phương
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

2. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
liên tục
Phân phối Chi bình phương

Ta thấy, với bậc tự do càng lớn, phân phối Chi bình phương càng
gần với phân phối chuẩn.
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

2. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
liên tục
Phân phối Chi bình phương

Kỳ vọng và phương sai của phân phối Chi bình phương là:

E(X ) = n, Var(X ) = 2n

với n là bậc tự do của đại lượng ngẫu nhiên X .
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

2. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
liên tục
Phân phối Chi bình phương

Nếu X ∼ N(0, 1) thì X 2 ∼ χ2(1)

Nếu Xi ∼ χ2(1), ∀i = 1, n, đồng thời chúng độc lập về xác

suất thì
∑n

i=1 Xi ∼ χ2(n).
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

2. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
liên tục
Phân phối Chi bình phương

Giả sử có U là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn tắc
N(0, 1), V là đại lượng ngẫu nhiên độc lập với U , có phân phối Chi
bình phương với n bậc tự do.
Khi đó, đại lượng ngẫu nhiên:

T =
U√
V
n

sẽ tuân theo phân phối Student với n bậc tự do. 53 / 77



Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

2. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
liên tục
Phân phối Fisher

Định nghĩa (Phân phối Fisher - Snedecor)

Đại lượng ngẫu nhiên X có quy luật phân phối Fisher - Snedecor
với bậc tự do p và q, ký hiệu X ∼ F (p, q) với hàm mật độ xác suất
của X có dạng:
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

2. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
liên tục
Phân phối Fisher

Định nghĩa

f (x) =


Γ

(
p + q

2

)
Γ
(
p
2

)
Γ
(
q
2

) × (p
q

) p
2

× x

p

2
−1[

1 + p
qx
] p+q

2

, nếu x > 0

0, nếu x ≤ 0
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

2. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
liên tục
Phân phối Fisher

Kỳ vọng và phương sai của đại lượng ngẫu nhiên X ∼ F (p, q)
là:

E(X ) =
q

q − 2
, ∀q > 2

Var(X ) = 2

(
q

q − 2

)2
p + q − 2

p(q − 4)
, ∀q > 4
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

2. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
liên tục
Phân phối Fisher

Nếu U ,V là hai đại lượng ngẫu nhiên độc lập với nhau, cùng tuân
theo phân phối Chi bình phương với bậc tự do lần lượt là n1, n2.
Khi đó, đại lượng ngẫu nhiên:

X =
U
n1

V
n2

sẽ có phân phối Fisher- Snedecor, với bậc tự do lần lượt là n1, n2.
57 / 77



Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

2. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên
liên tục
Phân phối Fisher

Hình: FA và F1−A trong phân phối Fisher
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

3. Xấp xỉ giữa các phân phối
Xấp xỉ phân phối siêu bội bằng phân phối nhị thức

Nếu X ∼ H(N , n,m) và n khá nhỏ so với N thì để tính xác suất

P(X = k) , ta có thể xấp xỉ nó bằng phân phối nhị thức:

X ∼ B(n, p) với p =
m

N
.
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

3. Xấp xỉ giữa các phân phối
Xấp xỉ phân phối siêu bội bằng phân phối nhị thức

Ví dụ minh họa

Lấy ngẫu nhiên 5 lọ từ một lô thuốc lớn có tỷ lệ lọ hỏng là p = 0.2.
Gọi X là số lọ hỏng trong 5 lọ lấy ra. Tìm bảng phân phối xác suất
của X.
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

3. Xấp xỉ giữa các phân phối
Xấp xỉ phân phối siêu bội bằng phân phối nhị thức

Ta có X ∼ H(N ,m, 5) với N là số lọ trong lô thuốc và m là số lọ

hỏng. Do N lớn và
m

N
= 0.2 nên ta có thể xấp xỉ X bằng phân phối

nhị thức: X ∼ B(5, 0.2).
Khi đó:

p(x) = P(X = x) = C x
5 (0.2)x(0.8)5−x , ∀x = 0, 5.
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

3. Xấp xỉ giữa các phân phối
Xấp xỉ phân phối siêu bội bằng phân phối nhị thức

Bảng phân phối xác suất của X có dạng :

X 0 1 2 3 4 5

P 0.32768 0.4096 0.2048 0.0512 0.0064 0.00032
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

3. Xấp xỉ giữa các phân phối
Xấp xỉ phân phối nhị thức bằng phân phối Poisson

Xét biến ngẫu nhiên X với phân phối nhị thức X ∼ B(n, p) khi cỡ

mẫu n lớn và p khá nhỏ, người ta thường xấp xỉ phân phối của X
bằng phân phối Poisson: X ∼ P(λ) với λ = np.
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

3. Xấp xỉ giữa các phân phối
Xấp xỉ phân phối nhị thức bằng phân phối Poisson

Xấp xỉ giữa phân phối nhị thức B(n = 118, p = 0.26) (màu đỏ) và

phân phối Poisson P(λ = 118× 0.26 = 30.09) (màu xanh)
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

3. Xấp xỉ giữa các phân phối
Xấp xỉ phân phối nhị thức bằng phân phối Poisson

Ví dụ minh họa

Phân phối nhị thức B(20; .05) có thể xấp xỉ bởi phân phối Poisson

với λ = 20× 0.05 = 1, thông qua bảng so sánh các xác suất thành
phần như sau:

X 0 1 2 3 4 5 6 7
B 0.358 0.378 0.189 0.059 0.013 0.003 0.000 0.000
P 0.368 0.368 0.184 0.061 0.015 0.003 0.001 0.000
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

3. Xấp xỉ giữa các phân phối
Xấp xỉ phân phối nhị thức và Poisson bởi phân phối
chuẩn

Định lý (Định lý giới hạn trung tâm)

Cho X1,X2, ...,Xn, ... là dãy các đại lượng ngẫu nhiên độc lập cùng
phân phối với kỳ vọng và phương sai hữu hạn:

E(Xk) = µ, Var(Xk) = σ2, ∀k ∈ N.
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

3. Xấp xỉ giữa các phân phối
Xấp xỉ phân phối nhị thức và Poisson bởi phân phối
chuẩn

Định lý (Định lý giới hạn trung tâm (tiếp))

Khi đó, quy luật phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên:

Uc
n =

Un − E(Un)√
Var(Un)

, với Un =
n∑

k=1

Xk

sẽ hội tụ tới quy luật chuẩn tắc N(0, 1) khi n→∞.
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

3. Xấp xỉ giữa các phân phối
Xấp xỉ phân phối nhị thức và Poisson bởi phân phối
chuẩn

Tức là:

lim
n→∞

P(Uc
n < x) =

1√
2π

∫ x

−∞
e−

t2

2 dt

Ví dụ minh họa

Chọn ngẫu nhiên 192 số trên đoạn [0, 1]. Xác suất để tổng số điểm

thu được nằm trong khoảng (88, 104) là bao nhiêu?
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

3. Xấp xỉ giữa các phân phối
Xấp xỉ phân phối nhị thức và Poisson bởi phân phối
chuẩn

Đặt X là đại lượng ngẫu nhiên chỉ tổng số điểm thu được. Khi đó
ta có, X =

∑192
i=1 Xi , trong đó các đại lượng ngẫu nhiên X1 độc lập

và tuân theo phân phối đều liên tục tên khoảng (0, 1).
Do đó,

E(Xi) = 0.5, Var(Xi) =
1

12
∀i = 1, 192
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

3. Xấp xỉ giữa các phân phối
Xấp xỉ phân phối nhị thức và Poisson bởi phân phối
chuẩn

Từ đây ta tính được:

E(X ) = 96, Var(X ) = 4.

Do đó, áp dụng định lý giới hạn trung tâm ta có:

P(88 < X < 104) = Φ

(
104− 96

4

)
− Φ

(
88− 96

4

)
= 2Φ(2)

= 0.9544 70 / 77



Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

3. Xấp xỉ giữa các phân phối
Xấp xỉ phân phối nhị thức bởi phân phối chuẩn

Khi sử dụng quy luật phân phối nhị thức, nếu n khá lớn và p không
quá gần 0 hoặc gần 1, thì ta xấp xỉ phân phối nhị thức bởi
phân phối chuẩn với µ = np và phương sai σ2 = np(1− p).

P(a ≤ X ≤ b) = Φ

(
b − np√
np(1− p)

)
− Φ

(
a − np√
np(1− p)

)

trong đó, f là hàm mật độ Gauss và Φ là hàm phân phối Gauss.
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

3. Xấp xỉ giữa các phân phối
Xấp xỉ phân phối nhị thức bởi phân phối chuẩn

Ví dụ minh họa

Theo Experian Automotive, trong số các gia đình sở hữu xe hơi tại
Mỹ, có 35% gia đình để từ 2 đến 3 chiếc ôtô trong nhà. Xét một
mẫu gồm 400 gia đình sở hữu xe hơi tại Mỹ. Tìm xác suất trong số
đó có:
a. Ít hơn 150 gia đình để từ 2 đến 3 chiếc trong nhà.

b. Ít nhất 160 gia đình để từ 2 đến 3 chiếc trong nhà.
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

3. Xấp xỉ giữa các phân phối
Xấp xỉ phân phối nhị thức bởi phân phối chuẩn

Trong số 400 gia đình sở hữu xe hơi tại Mỹ, gọi X là số gia đình có
từ 2 đến 3 chiếc xe hơi trong nhà. Khi đó, X có phân phối nhị thức
X ∼ B(400, 0.35).

Ta có thể xấp xỉ phân phối của X bởi phân phối chuẩn với
µ = np = 140 và σ =

√
np(1− p) =

√
91.

a. P(X < 150) = Φ

(
150− 140√

91

)
= 0.8531

b. P(X ≥ 160) = 1−P(X < 160) = 1−Φ

(
160− 140√

91

)
= 0.0179
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

3. Xấp xỉ giữa các phân phối
Xấp xỉ phân phối Poisson bởi phân phối chuẩn

Nếu đại lượng ngẫu nhiên X có phân phối Poisson với λ ≥ 5.
Khi đó, có thể xấp xỉ X bởi phân phối chuẩn với µ = λ và σ2 = λ.

Ví dụ minh họa

Số tai nạn lao động trung bình trong một năm của một nhà máy là
6.5 vụ. Tính xác suất trong một năm nào đó:
a. Có tối đa 7 vụ tai nạn lao động.

b. Ít hơn 6 vụ tai nạn lao động.
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

3. Xấp xỉ giữa các phân phối
Xấp xỉ phân phối Poisson bởi phân phối chuẩn
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối

3. Xấp xỉ giữa các phân phối
Xấp xỉ phân phối Poisson bởi phân phối chuẩn

Gọi X là số tai nạn lao động trong một năm của nhà máy. Khi đó
X ∼ P(6.5). Vì λ ≥ 5 nên ta dùng xấp xỉ phân phối chuẩn với
µ = λ = 6.5 và σ2 = λ = 6.5.
Ta có:
a.

P(X ≤ 7) = P

(
Z ≤ 7− 6.5√

6.5

)
= P(Z ≤ 0.19)

= 0.5753

b.

P(X < 6) = Φ

(
6− 6.5√

6.5

)
= Φ(−0.19)

= 1− Φ(0.19)

= 0.4247
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Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục Xấp xỉ giữa các phân phối
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